
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
XÃ VINH HƯNG Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

Số: 180 /QĐ-UBND Vinh Hưng, ngày 09 tháng 8 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH
Về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2023

của UBND xã Vinh Hưng

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ 
Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/06/2015; Luật Sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền 
địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước năm 2015 và các văn bản hướng dẫn thi 
hành Luật Ngân sách Nhà nước; 

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của 
Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước; 

Căn cứ Thông tư số 343/2016/TT-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Bộ 
Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với các cấp ngân sách;

Căn cứ Nghị quyết số 36/NQ-HĐND ngày 12 tháng 7 năm 2024 của Hội 
đồng nhân dân xã Vinh Hưng về việc phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách xã năm 
2023;

Theo đề nghị của công chức Tài chính - Kế toán xã.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố công khai số liệu phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách năm 
2023 của xã Vinh Hưng (theo các biểu kèm theo Quyết định này).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 
Điều 3. Công chức Văn phòng - Thống kê xã, Tài chính - Kế toán xã tổ chức 

thực hiện Quyết định này./.

Nơi nhận:
- UBND huyện;
- Phòng Tài chính-Kế hoạch huyện;
- TT. Đảng ủy xã;
- TT. HĐND xã;
- Cơ quan của các đoàn thể ở xã;
- Các trưởng thôn trong xã;
- Lưu: VP.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Nguyễn Quang Huy



Đơn vị: UBND XÃ VINH HƯNG

Đvt: 1.000,đồng

Nội dung thu Quyết toán Nội dung chi Quyết toán

Tổng số thu 12.225.741 Tổng số chi 12.225.741

  I. Các khoản thu xã hưởng 100% 463.573   I. Chi đầu tư phát triển 2.675.214

  II. Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ % 1.509.749   II. Chi thường xuyên 8.078.374

  III. Thu bổ sung 7.046.675
  III. Chi chuyển nguồn của ngân 

sách sang năm sau (nếu có)
1.199.511

   - Bổ sung cân đối 2.485.500   IV. Chi nộp trả ngân sách cấp trên 272.643

   - Bổ sung có mục tiêu 4.561.175

  IV. Thu kết dư ngân sách năm trước 0

  V. Thu viện trợ 0

  VI. Thu chuyển nguồn từ ngân sách 

năm trước chuyển sang của ngân sách 

xã (nếu có)

3.205.744

Biểu số 116/CK TC-NSNN

(Quyết toán đã được Hội đồng nhân dân phê chuẩn)

CÂN ĐỐI QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2023



Đơn vị: UBND XÃ VINH HƯNG                       

Thu NSNN Thu NS xã Thu NSNN Thu NS xã
Thu 

NSNN

Thu 

NS xã

I  Các khoản thu 100% 245.000 245.000 476.973 463.573 195 189

 -  Phí, lệ phí 25.000 25.000 8.684 8.684 35 35

 -
 Thu từ quỹ đất công ích và thu hoa lợi 

công sản khác
160.000 160.000 392.149 392.149 245 245

 -  Thu từ hoạt động kinh tế và sự nghiệp

 -  Thu phạt, tịch thu khác theo quy định 60.000 60.000 67.863 54.463 113 91

 -
 Thu từ tài sản được xác lập quyền sở 

hữu của nhà nước theo quy định
0 0

 -  Đóng góp của nhân dân theo quy định 0 0

 -
 Đóng góp tự nguyện của các tổ chức, 

cá nhân
0 0

 -  Thu khác 0 0 8.277 8.277

II
  Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ 

phần trăm (%)
5.095.000 1.895.000 2.886.777 1.509.749 57 80

1 Các khoản thu phân chia 5.095.000 1.895.000 2.886.777 1.509.749 57 80

 - Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 3.000 3.000 4.908 4.908 164 164

 -
Thuế sử dụng đất nông nghiệp thu từ 

hộ gia đình

 -
Lệ phí môn bài thu từ cá nhân, hộ kinh 

doanh
43.000 43.000 43.400 43.400 101 101

 -
Thuế GTGT thu từ cá nhân, hộ kinh 

doanh
989.000 989.000 1.021.603 1.021.603 103 103

 - Thu tiền sử dụng đất 4.000.000 800.000 1.721.284 344.257 43 43

 - Thuế tiêu thụ đặc biệt 10.820 10.820

 - Thu lệ phí trước bạ nhà đất 60.000 60.000 84.761 84.761 141 141

2
Các khoản thu phân chia khác do cấp 

tỉnh quy định

III
Thu viện trợ không hoàn lại trực tiếp 

cho xã (nếu có)

IV Thu chuyển nguồn 630.000 630.000 3.205.744 3.205.744 509 509

V Thu kết dư ngân sách năm trước

VI Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên 2.625.000 2.625.000 7.046.675 7.046.675 268 268

 -  Thu bổ sung NS thường xuyên 2.467.000 2.467.000 2.485.500 2.485.500 101 101

 -  Thu bổ sung có mục tiêu 158.000 158.000 4.561.175 4.561.175 2887 2887

TỔNG THU 8.595.000 5.395.000 13.616.169 12.225.741 158 227

Stt

Dự toán 

Biểu số 117/CK TC-NSNN

Quyết toán So sánh (%)

Đvt: 1.000, đ

QUYẾT TOÁN THU NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2023

(Quyết toán đã được Hội đồng nhân dân phê chuẩn)

Nội dung thu



Tổng số ĐTPT TX Tổng số ĐTPT TX Tổng số ĐTPT TX

1 2 3 4 5 6 7 8=5/2 9=6/3 10=7/4

Tổng chi 5.395.000 800.000 4.595.000 12.225.741 2.675.214 9.550.527 227 334 208

Trong đó: 

1. Chi giáo dục 330.000 300.000 30.000 292.983 287.033 5.950 89 20

2. Chi ứng dụng, chuyển giao công nghệ 0 0 0 0

3. Chi y tế 53.484 0 53.484 39.966 39.966 75 75

4. Chi Văn hóa, thông tin 39.000 0 39.000 54.909 54.909 141 141

5. Chi phát thanh truyền hình 27.000 0 27.000 0 0 0 0

6. Chi thể dục thể thao 14.000 0 14.000 35.000 35.000 250 250

7. Chi bảo vệ môi trường 0 0 0 0 0

8. Chi các hoạt động kinh tế khác 431.900 400.000 31.900 2.667.643 2.388.181 279.462 618

9. Chi hoạt động cơ quan quản lý Nhà 

nước, Đảng, Đoàn thể
3.988.336 100.000 3.888.336 5.245.913 5.245.913 132 135

10. Chi cho công tác xã hội 32.000 32.000 311.604 311.604 974

11. Chi khác 394.280 394.280 2.333.213 2.333.213

12. Dự phòng 85.000 85.000 45.000 45.000 53

13. Chi chuyển nguồn ngân sách sang 

năm sau
0 0 1.199.511 1.199.511

Đvt: 1.000,đ

Nội dung 
Dự toán Quyết toán  So sánh (%)

Đơn vị: UBND XÃ VINH HƯNG 

Biểu số 118/CK TC-NSNN

(Quyết toán đã được Hội đồng nhân dân phê chuẩn)

TỔNG HỢP QUYẾT TOÁN CHI  NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2023



Đơn vị: UBND XÃ VINH HƯNG 

Nguồn 

cân đối 

ngân sách

Nguồn 

đóng góp

Tổng số 6.491.000                -   2.675.214     2.675.214   587.033         

1. Công trình chuyển tiếp 4.841.000                -   1.362.070     1.362.070   300.000         

Nâng cấp đường từ Quốc Lộ 49B đến bến tàu 

Phụng Chánh, xã Vinh Hưng
2022-2024 1.100.000   100.000        100.000      100.000         

Sửa chữa các tuyến đường thôn, liên thôn xã Vinh 

Hưng
2022-2024 2.200.000   913.050        913.050      100.000         

Xây dựng hệ thống thoát nước các tuyến đường 

xã, thôn; các điểm xanh tại các thôn
2022-2024 1.541.000   349.020        349.020      100.000         

2. Công trình khởi công mới 1.650.000   1.313.144     1.313.144   287.033         

Trường Tiểu học Vinh Hưng 2 - Hạng mục: Nhà 

ăn, cầu nối, mái che nhà 03 phòng học
2023-2023 300.000      287.033        287.033      287.033         

Trồng cây xanh chỉnh trang đường trục chính xã 

Vinh Hưng phục vụ xây dựng đô thi Vinh Hưng
2023-2023 1.350.000   1.026.111     1.026.111   -                

Tr.đó: 

Nguồn 

đóng góp

Biểu số 119/CK TC-NSNN

 QUYẾT TOÁN CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2023

Đvt: 1.000,đ

Gía trị đã thanh toán năm 2023
Gía trị 

thực hiện từ 

ngày 01/01 

đến 

31/12/2023

Tên công trình

Tổng mức đầu tư

Tr.đó: 

Thanh toán 

khối lượng 

năm trước

Chia theo

 nguồn vốn

(Quyết toán đã được Hội đồng nhân dân phê chuẩn)

Thời gian

 KC -HT Tổng sốTổng số
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